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I NĂM 2021 84       5.646,0 29      4.795,0 55        851,0      214.548.000   150.183.600      64.364.400 

1 Nguyễn Văn Kiên Mỹ Hà 4          317,0 1         106,0 3        211,0    38.000        12.046.000       8.432.200        3.613.800 

2 Nguyễn văn Huấn Mỹ Hà 4          303,0 2         291,0 2          12,0    38.000        11.514.000       8.059.800        3.454.200 

3 Nguyễn Thị Ngọ Mỹ Hà 2          276,0 2         276,0    38.000        10.488.000       7.341.600        3.146.400 

4 Nguyễn Kỳ Hải Mỹ Yên 3          535,9 3         535,9    38.000        20.364.200     14.254.940        6.109.260 

5 Dương Hữu Hiệp Mỹ Phú 11          817,0 5         787,0 6          30,0    38.000        31.046.000     21.732.200        9.313.800 

6 Bùi Đức Chiến Mỹ Đông 1          112,0 1         112,0    38.000          4.256.000       2.979.200        1.276.800 

7 Phan Thành Hùng Mỹ Đông 2          233,0 1         181,0 1          52,0    38.000          8.854.000       6.197.800        2.656.200 

8 Phạm Công Luân Quốc Tuấn 1          105,0 1         105,0    38.000          3.990.000       2.793.000        1.197.000 

9 Dương Thị Loan Mỹ Sơn 2          402,8 2         402,8    38.000        15.306.400     10.714.480        4.591.920 

10 Dương Hữu Giáp Mỹ Sơn 1          181,0 1         181,0    38.000          6.878.000       4.814.600        2.063.400 

11 Dương Trí Xuân Mỹ Sơn 1          145,0 1         145,0    38.000          5.510.000       3.857.000        1.653.000 

12 Phạm Văn Vị Mỹ Sơn 2            60,0 2          60,0    38.000          2.280.000       1.596.000           684.000 

13 Lê Đình Luận Mỹ Sơn 2          294,0 2         294,0    38.000        11.172.000       7.820.400        3.351.600 

14 Lê Hoàng Thanh Mỹ Sơn 3          597,0 3         597,0    38.000        22.686.000     15.880.200        6.805.800 

15 Lê Thị Toan Mỹ Trung 1            62,0 1          62,0    38.000          2.356.000       1.649.200           706.800 

16 Hoàng Thị Từ Mỹ Trung 1          246,0 1         246,0    38.000          9.348.000       6.543.600        2.804.400 

17 Dương Hữu Trung Mỹ Lâm 28          429,3 2         390,3 26          39,0    38.000        16.313.400     11.419.380        4.894.020 
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18 Phan Khắc Phượng Mỹ Lâm 1            41,0 1          41,0    38.000          1.558.000       1.090.600           467.400 

19 Nguyễn Văn Hùng Mỹ Lâm 10          211,0 1         145,0 9          66,0    38.000          8.018.000       5.612.600        2.405.400 

20 Nguyễn Huy Sơn Mỹ Lâm 4          278,0 4        278,0    38.000        10.564.000       7.394.800        3.169.200 

II NĂM 2022 57       2.915,5 17      2.606,1 40        309,4      110.789.000     77.552.300      33.236.700 

1 Dương Văn Thuận Mỹ Yên 39          565,0 3         436,6 36        128,4    38.000        21.470.000     15.029.000        6.441.000 

2 Dương Thị Xuyên Mỹ Đông 4          449,0 3         418,0 1          31,0    38.000        17.062.000     11.943.400        5.118.600 

3 Võ Thị Thanh Quốc Tuấn 1          210,0 1         210,0    38.000          7.980.000       5.586.000        2.394.000 

4 Nguyễn Trọng Hùng Quốc Tuấn 1          242,5 1         242,5    38.000          9.215.000       6.450.500        2.764.500 

5 Dương Trí Xuân Mỹ Sơn 1          191,0 1         191,0    38.000          7.258.000       5.080.600        2.177.400 

6 Võ Thị Thỏa Mỹ Trung 1          128,0 1         128,0    38.000          4.864.000       3.404.800        1.459.200 

7 Đào Xuân Đàn Mỹ Trung 1          117,0 1         117,0    38.000          4.446.000       3.112.200        1.333.800 

8 Phạm Đăng Văn Mỹ Trung 2          308,0 2         308,0    38.000        11.704.000       8.192.800        3.511.200 

9 Phan Thị Phượng Mỹ Trung 1            94,0 1           94,0    38.000          3.572.000       2.500.400        1.071.600 

10 Phạm Văn Quang Mỹ Trung 1          122,0 1         122,0    38.000          4.636.000       3.245.200        1.390.800 

11 Trương Thế Minh Mỹ Trung 1          120,0 1         120,0    38.000          4.560.000       3.192.000        1.368.000 

12 Nguyễn Phi Trường Mỹ Trung 3          150,0 3        150,0    38.000          5.700.000       3.990.000        1.710.000 

13 Dương Thị Thường Mỹ Lâm 1          219,0 1         219,0    38.000          8.322.000       5.825.400        2.496.600 

III NĂM 2023 1          178,0 1         178,0          -                -            6.764.000       4.734.800        2.029.200 

1 Dương Văn Hung Mỹ Lâm 1          178,0 1         178,0    38.000          6.764.000       4.734.800        2.029.200 

142       8.739,5 47      7.579,1 95     1.160,4      332.101.000   232.470.700      99.630.300 TỔNG GIAI ĐOẠN 2021-2023


